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BÁO CÁO
THAM LUẬN VỀ NHỮNG  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 1 – CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC.
Thực hiện Kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp huyện năm học 2016 - 2017 của PGD &ĐT Bình Liêu. Được sự chỉ đạo của cấp trên và sự cho phép của Ban tổ chức tôi xin phép được đại diện cho trường Tiểu học Hoành Mô I tham luận với hội nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong dạy học Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục của nhà trường như sau:
 Như các đồng chí biết thì " Dạy học  Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục hẳn đang là vấn đề quan tâm và gây không ít tò mò không chỉ với các cấp, các ngành, các đơn vị quản lý trường học mà còn của quý bậc phụ huynh và những người có tâm huyết với giáo dục.
         Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, thì giáo dục không ngừng được đổi mới,đây bước tiến quan trọng trong cải cách giáo dục  mang lại. Là một trong  số những trường tiểu học của huyện tham gia vào chương trình " Dạy học tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục" Điều đó đã tạo cơ hội cho trường được nắm bắt những mô hình dạy học tiên tiến nhiều ưu việt song cũng  mang lại những  thách thức  không phải là nhỏ cho nhà trường
Người đưa ra khái niệm “Công nghệ Giáo dục” và triển khai là Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Hồ Ngọc Đại. Quan trọng hơn cả là triết lý nền tảng của công nghệ giáo dục, đó là phải làm sao khi trẻ đi học, trẻ vừa chiếm lĩnh được tri thức vừa nhận thấy một cách tự nhiên: Đi học là hạnh phúc, chiếm lĩnh tri thức là hạnh phúc. Vì sự trưởng thành và phát triển của trẻ, cho trẻ cảm thấy: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Từ năm 1995, việc dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình của Trung tâm Công nghệ giáo dục đã triển khai hiệu quả ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, ở cả vùng phát triển và vùng có nhiều học sinh dân tộc thiểu số. Từ năm học 2014- 2015 Trường tiểu học Hoành Mô 1 cũng đã áp dụng dạy học Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục. Bước đầu khi thực hiện dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục tại cơ sở Đồng Thanh Trường Tiểu học Hoành Mô 1 đã gặp phải những  khó khăn và thuận lợi  sau:

I, Thuận lợi
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động chặt chẽ. Xây dựng được khối đoàn kết nhất trí cao từ BGH  đến các tổ chuyên môn và từng đồng chí giáo viên, nhân viên trong trường.

- Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong địa phương cũng như phụ huynh học sinh hết sức quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để trường làm tốt công tác nâng cao chất lượng  dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình Công nghệ giáo dục.

- Trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, tất cả vì học sinh thân yêu.

- Đa số học sinh ngoan, có ý thức trong học tập, ham hiểu biết.

II, Khó khăn
- Chương trình Tiếng Việt 1 CGD dạy bản chất ngữ âm Tiếng Việt: Ngay bài đầu tiên, học sinh đã được phân biệt tiếng trong chuỗi lời nói, tiếng giống nhau, khác nhau và viết chính tả bằng mô hình. Trong quá trình học,các em phải phân biệt được các mẫu bài, dạng bài, biết tiếng có âm đầu, tiếng có âm chính, tiếng có âm đệm, âm cuối…và viết ngay chính tả nghe - viết...
- Học sinh có vốn từ ít, kỹ năng giao tiếp chưa tốt…đôi khi các em chưa tiếp thu kịp kiến thức trong các hoạt động học tập, cũng như nhận và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của bài.

          - Học sinh còn chưa nắm vững luật  chính tả từ đó viết chính tả còn sai lỗi.

          - Học sinh  còn phát âm sai các âm, vần, tiếng, dấu thanh.
- Ngoài ra, tâm lý của phụ huynh cũng rất hoang mang khi những tháng đầu kết quả học tập của con em chưa đạt như chương trình cũ, chính vì những khó khăn trên nhà trường đã tìm ra một số giải pháp để triển khai và thực hiện chương trình giáo dục này:
III, Những giải pháp
1 Tạo môi trường giao tiếp cho các em thông qua các hoạt động học tập phát triển vốn từ.
Các em học sinh từ môi trường mầm non, bước vào lớp 1, các em còn rất bỡ ngỡ, rụt rè, chưa mạnh dạn.... Thông qua việc học tuần 0 sẽ giúp các em làm quen với thầy (cô), cũng như các bạn trong lớp.Từ đó phát triển vốn từ và khả năng giao tiếp một cách tự nhiên ờ các em, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, cũng như khi nhận và hoàn thành nhiệm vụ thầy cô giao.

Ở tuần 0 giáo viên cần giúp cho các em làm quen với các đồ dùng học tập, tư thế viết bảng con, cách cầm viết, xóa bảng, sách giáo khoa, bút chì…Tuy đó là những điều đơn giản, nhưng với các em mới vào lớp 1 các em còn khá rụt rè, chưa bắt kịp được với tốc độ của bài học cho nên người giáo viên phải thực hiện được tốt các quy định  về hình thức, nội dung thực hiện… học trong TV1 – CNGD để các em nắm được những  vững chắc điều đó  thì khi giáo viên giao việc học sinh sẽ thực hiện tốt.
2, Các thủ thuật ghi nhớ các âm, vần trong Tiếng việt lớp 1-CGD
a) Về âm:
 - Giáo viên phải phát âm chuẩn để học sinh phát âm theo. Giáo viên chỉ phát âm một lần, nhưng cần rõ ràng, và chính xác.Nhưng đối với các em còn chậm,đặc biệt các  học sinh dân tộc, giáo viên cần quan tâm chú trọng đến các em nhiều hơn.Nếu các em phát âm còn sai âm mới, giáo viên cần phát âm lại 2-3 lần, để giúp các em sửa chữa và nắm được và nắm chắc các âm đó.

 -  Cần nắm được đó là nguyên âm hay phụ âm( thông qua việc phát âm), để đưa vào mô hình phân tích tiếng cho đúng.Tránh nhầm lẫn khi đưa vào mô hình( phần đầu là phụ âm, phần vần bao giờ cũng là nguyên âm).

Ví dụ:

	                ch
	            a


               Phụ âm        Nguyên âm

b, Về vần
          – Để học tốt phần vần của Tiếng việt lớp 1-CGD, trước hết các em phải nắm chắc các âm đã học.

          Ví dụ: Học vần /an/ biết gồm có 2 âm, âm a đứng trước, âm n đứng sau.

          – Phải nắm chắc việc phân tích tiếng, vị trí các âm trong mô hình.

          Ví dụ: / loa/         / lờ/- / oa/ -/loa/

          – Nắm chắc các mẫu vần đã học để khi đưa tiếng vào mô hình không bị sai.Các em đôi khi còn sai khi đưa tiếng đã học vào mô hình.Vì vậy, giáo viên cần giúp các em nắm chắc các mẫu vần, nếu sai giao viên kịp thời giúp học sinh sửa lỗi.

c) Nắm chắc cơ chế đánh vần
           Các em còn nhầm lẫn với cách đánh vần ở mẫu giáo và do ảnh hưởng do phụ huynh.Vì vậy giáo viên cần giúp các em nắm chắc cơ chế đánh vần theo các bước:

          Bước 1: Tạm thời tách thanh ra để lại tiếng thanh ngang

          Bước 2: Đọc tiếng thanh ngang

          Bước 3: Trả lại thanh.

          Đối với các học sinh chậm nếu các em không đọc được, thì chúng ta cần chia nhỏ ra nữa.
 Ví dụ:
 Tiếng /bà/ các em không đọc được, thì cho các em đánh vần ra:/ bà/ , / ba/ -/huyền/ -/bà/.

Nếu không đọc được nữa, cho học sinh phân tích tiếng /ba/: / bờ/- / a/ -/ ba/, 
Không đọc được nữa thì gợi mở cho các em nhớ lại các nét cơ bản cấu tạo nên / b/ và /a/.Nắm được cơ chế đó các em sẽ đọc được dù bất kể tiếng nào.
3, Cách viết chính tả:
- Học sinh thường viết sai chính tả do các em có vốn từ ít và chưa nhớ hết chữ cái.Vì vậy, cần cho các em nắm chắc các nét cơ bản( tuần 0).Từ đó các em sẽ nhớ cấu tạo các âm tạo thành chữ, chữ tạo thành tiếng…

 
Ví dụ: Bài 2:Âm( Phụ âm/ nguyên âm) của tuần 2, các em bắt đầu viết chính tả.Từ việc nắm vững các nét cơ bản (tuần 0); biết con chữ / b/ viết thường gồm 1 nét khuyết trên, 1 nét móc ngược và một nét xoắn; con chữ / a/ viết thường gồm 1 nét cong kín, 1 nét móc ngược. Nắm được điều đó các em sẽ viết tốt chính tả.
           Giáo viên cần giúp các em nắm chắc các luật chính tả. Học tới đâu có 
liên quan đến luật chính tả trước đó, thì giáo viên cho các em nhắc lại tới đó, nhằm khắc sâu kiên thức cho các em. Đối với học sinh tiếp thu chậm nếu các em còn viết sai, giáo viên sẽ đến tới chỗ giúp em nhớ lại và viết tốt hơn

4, Sử dụng các  phương pháp và hình thức tổ chức phát huy tính tích cực.
- Giáo viên cần nắm được quan điểm, mục tiêu, biện pháp cơ bản để dạy học đạt yêu cầu. Tuy nhiên để dạy học một cách hiệu quả, giáo viên phải tìm tòi, nghiên cứu cơ sở tri thức qua sách báo, dự giờ rút kinh nghiệm, chuyên đề, thao tác giảng, xem băng hình… Đa dạng hóa các biện pháp dạy học, nhất là tìm cách dạy học thích hợp với từng học sinh.

- Dạy tăng thời lượng với bài có nhiều nội dung, giáo viên có thể tăng thời lượng để dạy chậm và kĩ hơn, đảm bảo học sinh “Học đâu chắc đấy”. Cách dạy phải đảm bảo đủ 4 việc trong 1 tiết. Với những tiết học củng cố kĩ năng vào buổi chiều giáo viên cần tìm hiểu và phân loại đối tượng học sinh xem yếu kĩ năng nào thì ghép vào 1 nhóm để rèn luyện từng kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Với những từ khó trong bài giáo viên nên sử dụng vật thật hay tranh ảnh để giải nghĩa cho học sinh hiểu.

- Tổ chức các trò chơi gây hứng thú cho học sinh lồng ghép trong tiết học mà cô giáo cũng là một thành viên tham gia trò chơi. Như vậy sẽ tạo ra bầu không khí thân thiện giữa thầy và trò giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn.

- Luôn luôn giữ mối quan hệ mật thiết với phụ huynh học sinh. Đây là nhân tố giữ vai trò quyết định đồng thời với nhà trường về sự phát triển toàn diện của học sinh. Gia đình phải hết sức chăm lo, kiểm soát hành vi, tinh thần, thái độ học tập ở nhà, tạo mọi điều kiện để các em có thể học tập tốt. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ với nhà trường để nắm bắt tình hình học tập của con em. 
Mọi sự thiếu quan tâm của gia đình sẽ biến mọi nỗ lực của nhà trường bằng không  vì vậy để các bậc phụ huynh yên tâm hơn, nhà trường cần phải tuyên truyền cho các bậc phụ huynh thường xuyên khuyến khích, động viên các em tự học, kiên nhẫn, biết đợi và biết lắng nghe những điều các em chia sẽ”.
Những điều cần biết đối với phụ huynh học sinh:
           - Nên thường xuyên khuyến khích con tự học.
           - Nên kiểm soát việc học của con bằng cách đặt câu hỏi.
           - Nên khen con thường xuyên.
           - Nên kiên nhẫn, biết đợi và lắng nghe những điều con nói.
           - Không nên dạy con học trước.
          - Không nên chê con khi con chưa làm được.
          - Không nên nóng giận và đặt suy nghĩ của mình cho trẻ.
          - Không nên tạo áp lực cho trẻ về thành tích…
          Công nghệ Học thiết kế thành hệ thống việc làm. Mỗi việc làm, làm ra một sản phẩm. Môn Tiếng Việt 1 - CNGD là hệ thống khái niệm ngữ âm học. Đã là khái niệm khoa học thì có cấu trúc gồm các nhân tố cấu thành và mối liên hệ giữa các nhân tố ấy.
          Thay năm bước lên lớp bằng Quy trình bốn việc là một giải pháp kỹ thuật cho tiết học, được thể hiện như sau:
          Việc 1 – Phân tích ngữ âm của Tiếng là cách chiếm lĩnh một đối tượng vật chất với tư cách vật thật. Phát âm chuẩn là cách thuần hóa tiếng nói tự nhiên thường mang tính phương ngữ. Việc 1 nắm lấy bản chất âm của Tiếng, làm một cách vật chất, bằng cơ bắp, làm từ thô đến tinh.
           - Tách ra tiếng giống nhau.
           - Tách ra thanh của tiếng
           - Tách ra hai phần của tiếng thanh ngang.
           - Cuối cùng, tách ra từng âm vị.
          Việc 2 – Viết, làm theo quy ước. Hãy làm một cách tự nhiên, đừng quan trọng hóa, cứ nói tự nhiên, không có gì đặc biệt. Làm theo quy ước một cách tự nhiên và đánh giá sản phẩm một cách tự nhiên.
          Việc 3 – Đọc. Vì sao phải “Đọc trơn” ngay từ đầu?
          - Chữ thay cho âm thanh (âm vị, vần, tiếng) theo quy ước.
          - Tiếng trong cuộc sống là một thể thống nhất, tư duy đã phân giải nó, thì nay phải trả lại Tiếng tổng thể ban đầu: Đọc trơn.
          - Đọc trơn/đọc phân tích nên sử dụng liên hoàn. Đọc phân tích để kiểm tra đọc trơn. Đọc trơn để thẩm định đọc phân tích Công nghệ giáo dục dùng phương pháp phân đôi (tách đôi) trong mỗi lần phân tích:
Ví dụ: /toan/  - /tờ/ - /oan/
           /oan/  - /o/ - /an/
            /an/  - /a/ - /n/
           /toàn/  - /toan/ - /huyền/
            Cách làm này buộc phải đọc trơn tiếng thanh ngang.
Đánh vần theo cơ chế phân đôi có năng lực kiểm tra tính bền vững của sản phẩm đã có.
            Việc 4 – Viết chính tả. Viết chính tả là việc trí óc, buộc phải tư duy (suy nghĩ) để tìm ra giải pháp, không như tập chép chỉ bắt chước. Viết chính tả là một thách thức đặc ra cho tư duy của học sinh, cho nghiệp vụ của thầy giáo. Cần huấn luyện từng bước nhỏ.
             Trước hết, viết ở bảng con (bảng lớp).
             Sau đó, viết vào vở.
             Tất cả các kỹ năng được huấn luyện ở ba việc trước đều dùng cho việc 4, là cơ hội vừa đánh giá các sản phẩm của ba việc đã làm, vừa cũng cố tri thức cho vững chắc hơn.
Thay năm bước lên lớp bằng bốn việc cho tiết học, có thể nói gọn trong mấy chữ sau:                       “Nói một lần, làm nhiều lần. Nói gọn lời, làm chi li”
           Thầy giao việc chỉ nói một lần, làm mẫu một lần, nhưng học sinh nhắc lại nhiều lần, làm đi làm lại nhiều lần.
           Lần đầu phải làm kỹ từng chi tiết, theo trật tự, không nhảy cóc. Các lần sau, làm một cách tự nhiên, các chi tiết ấy liền lại thành từng khối lớn.
           Đừng vội, đi chậm, miệt mài đi sẽ đến đích nhanh hơn.
           Trên đây là một số biện pháp tôi muốn được chia sẻ, trao đổi với đồng nghiệp. Tất cả những việc làm đã trình bày có thể có những điều chưa hợp lí. Vì vậy tôi rất mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến từ các thầy cô đồng nghiệp, các đồng chí chuyên viên PGD, các đồng chí lãnh đạo các nhà trường để áp dụng vào việc đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục nói riêng, giúp đỡ nhà trường chúng tôi thực hiện tốt hơn.
                                                                                                          NGƯỜI VIẾT
                                                                                          Hoàng Thu Hương
